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1. Nhận biết đường trung trực của một đoạn thẳng và tính chất cơ bản của đường trung trực. Cấp độ: Nhận biết
I. ĐỀ BÀI

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1: 
Đường trung trực của một đoạn thẳng là
A. đường thẳng đi qua trung điểm của đoạn thẳng đó.

B. đường thẳng vuông góc với đoạn thẳng đó.

C. đường thẳng cắt đoạn thẳng đó.

D. đường thẳng vuông góc với đoạn thẳng ấy tại trung điểm của nó.

Câu 2: 
Điểm nằm trên trung trực của một đoạn thẳng thì

A. cách không đều hai đầu mút của đoạn thẳng đó.

B. cách đều hai đầu mút của đoạn thẳng đó.

C. nằm trên đoạn thẳng đó.

D. cách đều đoạn thẳng đó.

Câu 3: 
Điểm cách đều hai đầu mút của đoạn thẳng thì

A. nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng đó.

B. nằm trên đường thẳng vuông góc với đoạn thẳng đó.

C. nằm trên đường thẳng song song đoạn thẳng đó.

D. nằm trên đường thẳng cắt đoạn thẳng đó.

Câu 4: 
Đường thẳng 
[image: image1.wmf]d

 là đường trung trực của đoạn thẳng 
[image: image2.wmf]AB

 khi và chỉ khi

A. 
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B. 
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 tại 
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 và 
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C. 
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D. 
[image: image8.wmf]d

 cắt 
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Câu 5: 
Nếu điểm 
[image: image10.wmf]M

 thỏa mãn 
[image: image11.wmf]MAMB
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 thì 

A. 
[image: image12.wmf]M

 thuộc đường trung trực của đoạn 
[image: image13.wmf]AB
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B. 
[image: image14.wmf]M

 là trung điểm của đoạn 
[image: image15.wmf]AB
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C. 
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 là điểm nằm giữa của đoạn 
[image: image17.wmf]AB
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D. 
[image: image18.wmf]M

 nằm trên đường vuông góc với đoạn 
[image: image19.wmf]AB

.
Câu 6: 
Điểm 
[image: image20.wmf]I

 thuộc đường trung trực của đoạn thẳng 
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 thì 
A. 
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Câu 7: 
Cho đoạn thẳng 
[image: image26.wmf]AB

có độ dài 
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cm, đường trung trực của đoạn thẳng 
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cắt 
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 tại 
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, kết luận nào sau đây là đúng?

A. 
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Câu 8: 
Hình vẽ nào dưới đây biểu diễn đường trung trực của một đoạn thẳng?
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                   Hình 
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A. Hình 
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B. Hình 
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C. Hình 
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D. Hình 
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Câu 9: 
Cho điểm 
[image: image47.wmf]C

 thuộc trung trực của đoạn thẳng 
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. Biết 
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Câu 10: 
Đường trung trực của đoạn thẳng 
[image: image55.wmf]MN

cắt 
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 tại 
[image: image57.wmf]H

. Biết 
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Câu 11:  Điểm 
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 thuộc đường trung trực của đoạn 
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 thì 

A. 
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Câu 12:  Cho đoạn thẳng 
[image: image70.wmf]AB

, đường trung trực của đoạn thẳng 
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cắt 
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 tại 
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, biết 
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 kết luận nào sau đây là đúng? 
A. 
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Câu 13:  Khẳng định nào sau đây là sai?

A. Đường trung trực của đoạn thẳng là trục đối xứng của đoạn thẳng đó.

B. Đường trung trực của một đoạn thẳng là đường thẳng vuông góc với đoạn thẳng ấy tại 
trung điểm của nó.

C. Điểm nằm trên trung trực của một đoạn thẳng thì cách đều hai đầu mút của đoạn thẳng đó.

D. Điểm nằm giữa hai đầu mút của đoạn thẳng thì nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng đó.
Câu 14: 
Đường thẳng 
[image: image79.wmf]a

 là trung trực của đoạn thẳng 
[image: image80.wmf]PQ

 nếu

A. đường thẳng 
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 vuông góc với đoạn thẳng 
[image: image82.wmf]PQ
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B. đường thẳng 
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 cắt đoạn thẳng 
[image: image84.wmf]PQ

 tại trung điểm của đoạn thẳng 
[image: image85.wmf]PQ
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C. đường thẳng 
[image: image86.wmf]a

 vuông góc với đoạn thẳng 
[image: image87.wmf]PQ

 tại trung điểm của đoạn thẳng 
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D. đường thẳng 
[image: image89.wmf]a

 vuông góc với đoạn thẳng 
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 tại một điểm của đoạn thẳng 
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Câu 15:  
Chọn câu sai: Nếu 
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 thì 
A. 
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 là trung điểm của đoạn thẳng
[image: image94.wmf]AB

.


B. 
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 thuộc đường trung trực của đoạn thẳng 
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C. 
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 thuộc trục đối xứng của đoạn thẳng 
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D. 
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 nằm trên đường vuông góc với đoạn 
[image: image100.wmf]AB
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B. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1:  
Quan sát hình vẽ và cho biết đường thẳng nào là đường trung trực của đoạn thẳng 
[image: image101.wmf]MN
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Câu 2:  
Quan sát hình vẽ và cho biết đường thẳng nào là đường trung trực của đoạn thẳng 
[image: image103.wmf]AB
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Câu 3:  
Hãy cho biết mối quan hệ giữa đường thẳng 
[image: image106.wmf]d

 và đoạn thẳng 
[image: image107.wmf]PQ

 trong hình vẽ sau.
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Câu 4:  
Hãy cho biết mối quan hệ giữa đường thẳng 
[image: image109.wmf]d

 và đoạn thẳng 
[image: image110.wmf]MN

 trong hình vẽ sau.
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Câu 5: 
Hãy cho biết mối quan hệ giữa đường thẳng 
[image: image112.wmf]a

 và đoạn thẳng 
[image: image113.wmf],
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 trong hình vẽ sau.
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Câu 6: 
Gọi 
[image: image115.wmf]M

 là điểm nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng 
[image: image116.wmf]AB

. Hỏi độ dài 
[image: image117.wmf]MB

 bằng bao    nhiêu, nếu độ dài đoạn thẳng 
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Câu 7: 
Trong các câu sau, câu nào đúng? câu nào sai? Hãy bác bỏ câu sai bằng một hình vẽ.


a) Nếu đường thẳng 
[image: image119.wmf]m

 qua trung điểm 
[image: image120.wmf]O

 của đoạn thẳng 
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 và 
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 thì đường thẳng 
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 là đường trung trực của đoạn thẳng
[image: image124.wmf]AB
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b) Nếu đường thẳng 
[image: image125.wmf]mAB
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 thì đường thẳng 
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 là đường trung trực của đoạn thẳng 
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c) Nếu đường thẳng 
[image: image128.wmf]m

 qua trung điểm 
[image: image129.wmf]O

 của đoạn thẳng 
[image: image130.wmf]AB

 thì đường thẳng 
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 là đường trung trực của đoạn thẳng 
[image: image132.wmf]AB
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Câu 8: 
Hãy cho biết mối quan hệ giữa đường thẳng 
[image: image133.wmf]IK

 và đoạn thẳng 
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 trong hình vẽ sau
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Câu 9: 
Hãy cho biết mối quan hệ giữa đường thẳng 
[image: image136.wmf]MO

 và đoạn thẳng 
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 trong hình vẽ sau
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Câu 10:  
Gọi 
[image: image139.wmf]M

 là điểm nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng 
[image: image140.wmf]AB

. Hỏi độ dài 
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bằng bao nhiêu, nếu độ dài đoạn thẳng 
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Câu 11: 
Cho biết 
[image: image143.wmf]d

 là đường trung trực của đoạn thẳng 
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, điểm 
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 thuộc đường thẳng 
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[image: image149.wmf]x

.
Câu 12: 
Cho biết 
[image: image150.wmf]d

 là đường trung trực của đoạn thẳng 
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, lấy điểm 
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 thuộc đường trung trực 
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 của đoạn 
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Câu 13: 
Cho hình vẽ sau. Chứng minh rằng:
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a) Điểm
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 thuộc đường trung trực của 
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 là đường trung trực của 
[image: image160.wmf]BC
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Câu 14: Cho hình vẽ sau. Biết tam giác 
[image: image161.wmf]MCD
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, tam giác 
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 cân tại 
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             rằng:
a) Điểm
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 thuộc đường trung trực của 
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 là đường trung trực của 
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Câu 15:  Đường thẳng 
[image: image170.wmf]d

 là đường trung trực của 
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 và cắt 
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 tại 
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. Hỏi độ dài của đoạn thẳng 
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 bằng bao nhiêu nếu 
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II. HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM

BẢNG ĐÁP ÁN

	1. D
	2.B
	3.A
	4.B
	5.A
	6.A
	7.C
	8.A
	9.A
	10.C

	11.B
	12.B
	13.D
	14.C
	15.D


A. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1: 
Đường trung trực của một đoạn thẳng là
A. đường thẳng đi qua trung điểm của đoạn thẳng đó.

B. đường thẳng vuông góc với đoạn thẳng đó.

C. đường thẳng cắt đoạn thẳng đó.

D. đường thẳng vuông góc với đoạn thẳng ấy tại trung điểm của nó.
Lời giải
Chọn D

Đường trung trực của một đoạn thẳng là đường vuông góc với đoạn thẳng ấy tại trung điểm của nó
Câu 2: 
Điểm nằm trên đường trung trực của một đoạn thẳng thì

A. cách không đều hai đầu mút của đoạn thẳng đó.

B. cách đều hai đầu mút của đoạn thẳng đó.
C. nằm trên đoạn thẳng đó.

D. cách đều đoạn thẳng đó.

Lời giải
Chọn B
Điểm nằm trên đường rung trực của một đoạn thẳng thì cách đều hai đầu mút của đoạn thẳng đó (tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng).
Câu 3: 
Điểm cách đều hai đầu mút của đoạn thẳng thì

A. nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng đó.
B. nằm trên đường thẳng vuông góc với đoạn thẳng đó.

C. nằm trên đường thẳng song song đoạn thẳng đó.

D. nằm trên đường thẳng cắt đoạn thẳng đó.

Lời giải
Chọn A

Điểm cách đều hai đầu mút của đoạn thẳng thì nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng đó (tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng).
Câu 4: 
Đường thẳng 
[image: image176.wmf]d

 là đường trung trực của đoạn thẳng 
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B. 
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C. 
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D. 
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 cắt 
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Lời giải
Chọn B

Đường thẳng 
[image: image185.wmf]d

 là đường trung trực của đoạn thẳng 
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 khi và chỉ khi 
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Câu 5: 
Nếu điểm 
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 thỏa mãn 
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A. điểm 
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 thuộc đường trung trực của đoạn thẳng
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B. điểm 
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 là trung điểm của đoạn thẳng 
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C. điểm 
[image: image196.wmf]M

là điểm nằm giữa của đoạn thẳng
[image: image197.wmf]AB
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D. điểm 
[image: image198.wmf]M

nằm trên đường vuông góc với đoạn thẳng 
[image: image199.wmf]AB
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Lời giải
Chọn A
Nếu điểm 
[image: image200.wmf]M

 thỏa mãn 
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 thì điểm 
[image: image202.wmf]M

 thuộc đường trung trực của đoạn 
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(tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng).
Câu 6: 
Điểm 
[image: image204.wmf]I

 thuộc đường trung trực của đoạn thẳng 
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Lời giải
Chọn A

Điểm
[image: image210.wmf]I

 thuộc đường trung trực của đoạn thẳng 
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 thì 
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(tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng).
Câu 7: 
Cho đoạn thẳng 
[image: image213.wmf]AB

 có độ dài 
[image: image214.wmf]6

cm, đường trung trực của đoạn thẳng 
[image: image215.wmf]AB

cắt 
[image: image216.wmf]AB

 tại 
[image: image217.wmf]I

, kết luận nào sau đây là đúng?


A. 
[image: image218.wmf]6 cm

IAIB

==

.
B. 
[image: image219.wmf]2 cm

IAIB

==

.
C. 
[image: image220.wmf]3 cm

IAIB

==

.
D. 
[image: image221.wmf]1

2

IAIB

=

.

Lời giải
Chọn C
[image: image222.emf]I

B

A


Đường trung trực của đoạn thẳng 
[image: image223.wmf]AB

cắt 
[image: image224.wmf]AB

tại 
[image: image225.wmf]I

 nên 
[image: image226.wmf]I

 là trung điểm của 
[image: image227.wmf]AB


Suy ra: 
[image: image228.wmf]6

3 cm

22

AB

IAIB

====


Câu 8: 
Hình vẽ nào dưới đây biểu diễn trung trực của một đoạn thẳng?

[image: image229.emf]A B

I

  [image: image230.emf]B A

I

 [image: image231.emf]B A

I

[image: image232.emf]B A

I


              Hình 
[image: image233.wmf]A

                           Hình 
[image: image234.wmf]B

                            Hình 
[image: image235.wmf]C

                       Hình 
[image: image236.wmf]D

 

A. Hình 
[image: image237.wmf]A

.
B. Hình 
[image: image238.wmf]B

.

C. Hình 
[image: image239.wmf]C

.

D. Hình 
[image: image240.wmf]D

 .
Lời giải
Chọn A
Đường trung trực của một đoạn thẳng là đường vuông góc với đoạn thẳng ấy tại trung điểm của nó
Câu 9: 
Cho điểm 
[image: image241.wmf]C

 thuộc trung trực của đoạn thẳng 
[image: image242.wmf]AB

. Biết 
[image: image243.wmf]10cm

AC

=

. Độ dài đoạn thẳng 
[image: image244.wmf]CB

 là


A. 
[image: image245.wmf]10cm

.
B. 
[image: image246.wmf]20cm

.

C. 
[image: image247.wmf]30cm

.

D. 
[image: image248.wmf]40cm

.

Lời giải
Chọn A

[image: image249.emf]C

d

A B

I


Điểm 
[image: image250.wmf]C

 thuộc trung trực của đoạn thẳng 
[image: image251.wmf]AB

 nên 
[image: image252.wmf]10cm

CBAC

==

 (tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng).
Câu 10: 
Trung trực của đoạn thẳng 
[image: image253.wmf]MN

cắt 
[image: image254.wmf]MN

 tại 
[image: image255.wmf]H

. Biết 
[image: image256.wmf]10cm

MN

=

. Độ dài đoạn thẳng 
[image: image257.wmf]MH

 là


A. 
[image: image258.wmf]10cm

.
B. 
[image: image259.wmf]20cm

.

C. 
[image: image260.wmf]5cm

.

D. 
[image: image261.wmf]2,5cm

.

Lời giải
Chọn C
Trung trực của đoạn thẳng 
[image: image262.wmf]MN

cắt 
[image: image263.wmf]MN

 tại 
[image: image264.wmf]H

 nên 
[image: image265.wmf]5cm

2

MN

MHHN

===


Câu 11:  

[image: image266.wmf]I

 thuộc trung trực của đoạn 
[image: image267.wmf]MN

 thì


A. 
[image: image268.wmf]2

MN

IMIN

==

 .
B. 
[image: image269.wmf]IMIN

=

.

C. 
[image: image270.wmf]INIM

>

 .

D. 
[image: image271.wmf]IMIN

>

.

Lời giải
Chọn B

[image: image272.wmf]I

 thuộc trung trực của đoạn 
[image: image273.wmf]MN

 thì 
[image: image274.wmf]IMIN

=

(tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng).
Câu 12:  
Cho đoạn thẳng 
[image: image275.wmf]AB

, đường trung trực của đoạn thẳng 
[image: image276.wmf]AB

cắt 
[image: image277.wmf]AB

 tại 
[image: image278.wmf]I

, biết 
[image: image279.wmf]2cm

IA

=

 kết luận nào sau đây là đúng?
A. 
[image: image280.wmf]4 cm

IB

=

.
B. 
[image: image281.wmf]2 cm

IB

=

.
C. 
[image: image282.wmf]2 cm

IB

>

.
D. 
[image: image283.wmf]1

2

IAIB

=

.

Lời giải
Chọn B
Đường trung trực của đoạn thẳng 
[image: image284.wmf]AB

cắt 
[image: image285.wmf]AB

 tại 
[image: image286.wmf]I

 nên  là 
[image: image287.wmf]I

 trung điểm của đoạn thẳng   
[image: image288.wmf]AB

. Do đó 
[image: image289.wmf]2 cm

IBIA

==

 (tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng).
Câu 13: 
 Khẳng định nào sau đây là sai?


A. Trung trực của đoạn thẳng là trục đối xứng của đoạn thẳng đó.

B. Đường trung trực của một đoạn thẳng là đường thẳng vuông góc với đoạn thẳng ấy tại trung điểm của nó.

C. Điểm nằm trên trung trực của một đoạn thẳng thì cách đều hai đầu mút của đoạn thẳng đó.

D. Điểm nằm giữa hai đầu mút của đoạn thẳng thì nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng đó.
Lời giải
Chọn D
a) Định nghĩa: Đường trung trực của một đoạn thẳng là đường thẳng vuông góc với đoạn thẳng ấy tại trung điểm của nó.

[image: image290.emf]d

H

A B

M


Hình vẽ trên, 
[image: image291.wmf]d

 là đường trung trực của đoạn 
[image: image292.wmf]AB

.

b) Tính chất

+ Điểm nằm trên trung trực của một đoạn thẳng thì cách đều hai đầu mút của đoạn thẳng đó.


[image: image293.wmf]M

 thuộc đường trung trực của đoạn 
[image: image294.wmf]AB


[image: image295.wmf]MAMB

Þ=


+ Điểm cách đều hai đầu mút của đoạn thẳng thì nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng đó.


[image: image296.wmf]MAMB

=


[image: image297.wmf]Þ


[image: image298.wmf]M

thuộc đường trung trực của đoạn 
[image: image299.wmf]AB

.

Câu 14: 
Đường thẳng 
[image: image300.wmf]a

 là trung trực của đoạn thẳng 
[image: image301.wmf]PQ

 nếu

A. đường thẳng 
[image: image302.wmf]a

 vuông góc với đoạn thẳng 
[image: image303.wmf]PQ

  . 



B. đường thẳng 
[image: image304.wmf]a

 cắt đoạn thẳng 
[image: image305.wmf]PQ

 tại trung điểm của đoạn thẳng 
[image: image306.wmf]PQ

.


C. đường thẳng 
[image: image307.wmf]a

 vuông góc với đoạn thẳng 
[image: image308.wmf]PQ

 tại trung điểm của đoạn thẳng 
[image: image309.wmf]PQ

.


D. đường thẳng 
[image: image310.wmf]a

 vuông góc với đoạn thẳng 
[image: image311.wmf]PQ

 tại một điểm của đoạn thẳng 
[image: image312.wmf]PQ

..

Lời giải
Chọn C
Đường thẳng 
[image: image313.wmf]a

 là trung trực của đoạn thẳng 
[image: image314.wmf]PQ

 nếu đường thẳng 
[image: image315.wmf]a

 vuông góc với đoạn thẳng 
[image: image316.wmf]PQ

 tại trung điểm của đoạn thẳng 
[image: image317.wmf]PQ

.
Câu 15:  
Chọn câu sai: Nếu  
[image: image318.wmf]4 cm

2

AB

KAKB

===

 thì 

A. 
[image: image319.wmf]K

 là trung điểm của đoạn 
[image: image320.wmf]AB

.


B. 
[image: image321.wmf]K

 thuộc đường trung trực của đoạn 
[image: image322.wmf]AB

.


C. 
[image: image323.wmf]K

 thuộc trục đối xứng của đoạn 
[image: image324.wmf]AB

.


D. 
[image: image325.wmf]K

 nằm trên đường vuông góc với đoạn 
[image: image326.wmf]AB

.


Lời giải
Chọn D
Nếu  
[image: image327.wmf]4 cm

2

AB

KAKB

===

 thì:

- 
[image: image328.wmf]K

 là trung điểm của đoạn 
[image: image329.wmf]AB

.
- 
[image: image330.wmf]K

 thuộc đường trung trực của đoạn 
[image: image331.wmf]AB

.

-  
[image: image332.wmf]K

 thuộc trục đối xứng của đoạn 
[image: image333.wmf]AB

.

B. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1: 
Quan sát hình vẽ và cho biết đường thẳng nào là đường trung trực của đoạn thẳng 
[image: image334.wmf]MN

.

[image: image335.png]Hinh 1



  

Lời giải
Ta có đường thẳng 
[image: image336.wmf]bMN

^

 tại 
[image: image337.wmf]I

, 
[image: image338.wmf]MIIN

=

. Do đó đường thẳng 
[image: image339.wmf]b

 là đường trung trực của đoạn thẳng 
[image: image340.wmf]MN

.

Câu 2: 
Quan sát hình vẽ và cho biết đường thẳng nào là đường trung trực của đoạn thẳng 
[image: image341.wmf]AB

.
[image: image342.emf]d
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M

                      [image: image343.emf]a

B A

I

    
Lời giải

[image: image344.wmf]d

 là đường trung trực của 
[image: image345.wmf]dAB

AB

HAHB

^

ì

Û

í

=

î

   
Câu 3: 
Hãy cho biết mối quan hệ giữa đường thẳng 
[image: image346.wmf]d

 và đoạn thẳng 
[image: image347.wmf]PQ

 trong hình vẽ sau.

[image: image348.emf]d

N

M

Q

P


Lời giải
            
Vì  
[image: image349.wmf]MPMQ

=

 nên 
[image: image350.wmf]M

 thuộc đường trung trực của 
[image: image351.wmf]PQ


      


[image: image352.wmf]NPNQ

=

 nên 
[image: image353.wmf]N

 thuộc đường trung trực của 
[image: image354.wmf]PQ


Mà  
[image: image355.wmf], 

MN

 thuộc đường thẳng 
[image: image356.wmf]d


Do đó, đường thẳng 
[image: image357.wmf]d

 là đường trung trực của 
[image: image358.wmf]PQ

.
Câu 4: 
Hãy cho biết mối quan hệ giữa đường thẳng 
[image: image359.wmf]d

 và đoạn thẳng 
[image: image360.wmf]MN

 trong hình vẽ sau.

[image: image361.emf]d

M N

I


Lời giải
Ta có: 
[image: image362.wmf]dMN

^

 tại điểm 
[image: image363.wmf]I

 và 
[image: image364.wmf]IMIN

=

 nên đường thẳng 
[image: image365.wmf]d

 là đường trung trực của đoạn thẳng 
[image: image366.wmf]MN

 
Câu 5:
 Hãy cho biết mối quan hệ giữa đường thẳng 
[image: image367.wmf]a

 và đoạn thẳng 
[image: image368.wmf]AB

, 
[image: image369.wmf]CD

 trong hình vẽ sau.
[image: image370.emf]D

C

B

A

a


Lời giải
Vì đường thẳng 
[image: image371.wmf]a

 vuông góc với đoạn thẳng 
[image: image372.wmf]AB

, 
[image: image373.wmf]CD

 tại trung điểm của 
[image: image374.wmf]AB

, 
[image: image375.wmf]CD

 nên đường thẳng 
[image: image376.wmf]a

 là đường trung trực của 
[image: image377.wmf]AB

, 
[image: image378.wmf]CD

. 
Câu 6:
Gọi 
[image: image379.wmf]M

 là điểm nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng 
[image: image380.wmf]AB

. Hỏi độ dài 
[image: image381.wmf]MB

 bằng bao nhiêu, nếu độ dài đoạn thẳng 
[image: image382.wmf]4cm

MA

=

?

Lời giải
Ta có điểm 
[image: image383.wmf]M

 là điểm nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng 
[image: image384.wmf]AB

 nên độ dài 
[image: image385.wmf]2cm

MBAM

==

(tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng).
Câu 7: 
Trong các câu sau, câu nào đúng? câu nào sai? Hãy bác bỏ câu sai bằng một hình vẽ.


a) Nếu đường thẳng 
[image: image386.wmf]m

 qua trung điểm 
[image: image387.wmf]O

 của đoạn thẳng 
[image: image388.wmf]AB

 và 
[image: image389.wmf]mAB

^

 thì đường thẳng 
[image: image390.wmf]m

 là đường trung trực của đoạn thẳng
[image: image391.wmf]AB

.


b) Nếu đường thẳng 
[image: image392.wmf]mAB

^

thì đường thẳng 
[image: image393.wmf]m

 là đường trung trực của đoạn thẳng 
[image: image394.wmf]AB

.  

c) Nếu đường thẳng 
[image: image395.wmf]m

 qua trung điểm 
[image: image396.wmf]O

 của đoạn thẳng 
[image: image397.wmf]AB

 thì đường thẳng 
[image: image398.wmf]m

 là đường trung trực của đoạn thẳng  
[image: image399.wmf]AB


Lời giải
a) Đúng

b) Sai

c) Sai

[image: image400.emf]m

B A

I

         [image: image401.emf]m

B A

O


Câu 8: 
Hãy cho biết mối quan hệ giữa đường thẳng 
[image: image402.wmf]IK

 và đoạn thẳng 
[image: image403.wmf]AB

 trong hình vẽ sau
[image: image404.emf]B

A

K

I


Lời giải
Ta có 
[image: image405.wmf]IAIB

=

 (
[image: image406.wmf], 

AB

 thuộc đường tròn tâm 
[image: image407.wmf]I

) 


[image: image408.wmf]Þ


[image: image409.wmf]I

 thuộc đường trung trực của 
[image: image410.wmf]AB

(tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng).
Lại có 
[image: image411.wmf]KAKB

=

 (
[image: image412.wmf], 

AB

 thuộc đường tròn tâm 
[image: image413.wmf]K

)


[image: image414.wmf]Þ


[image: image415.wmf]K

 thuộc đường trung trực của 
[image: image416.wmf]AB

(tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng).
Nên 
[image: image417.wmf]IK

 là đường trung trực của
[image: image418.wmf]AB

.
Câu 9:
Hãy cho biết mối quan hệ giữa đường thẳng 
[image: image419.wmf]MO

 và đoạn thẳng 
[image: image420.wmf]AB

 trong hình vẽ sau
[image: image421.emf]O

M

B

A


Lời giải
Ta có 
[image: image422.wmf]MOAB

^

 tại trung điểm 
[image: image423.wmf]O

 của đoạn thẳng 
[image: image424.wmf]AB

 nên đường thẳng 
[image: image425.wmf]MO

 là đường trung trực của đoạn thẳng 
[image: image426.wmf]AB


Câu 10:
Gọi 
[image: image427.wmf]M

 là điểm nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng 
[image: image428.wmf]AB

. Hỏi độ dài 
[image: image429.wmf]MA

 bằng bao nhiêu, nếu độ dài đoạn thẳng 
[image: image430.wmf]5cm

MB

=

?

Lời giải
[image: image431.emf]M

d

A B

I


Ta có 
[image: image432.wmf]M

 là điểm nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng 
[image: image433.wmf]AB

 nên 
[image: image434.wmf]5cm

MBMA

==


(tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng).
Câu 11: 
Cho biết 
[image: image435.wmf]d

 là đường trung trực của đoạn thẳng 
[image: image436.wmf]AB

, điểm 
[image: image437.wmf]P

 thuộc đường thẳng 
[image: image438.wmf]d

, 
[image: image439.wmf]PAx

=

 và 
[image: image440.wmf]8 cm

PB

=

. Tìm 
[image: image441.wmf]x

.

Lời giải
Ta có 
[image: image442.wmf]d

 là đường trung trực của đoạn thẳng 
[image: image443.wmf]AB

, điểm 
[image: image444.wmf]P

 thuộc đường thẳng 
[image: image445.wmf]d

 nên  
[image: image446.wmf]8cm

PAPB

==


Do đó 
[image: image447.wmf]8cm

x

=

 
Câu 12: 
Cho biết 
[image: image448.wmf]d

 là đường trung trực của đoạn thẳng 
[image: image449.wmf]AB

, lấy điểm 
[image: image450.wmf]Q

 thuộc đường trung trực 
[image: image451.wmf]d

 của đoạn 
[image: image452.wmf]AB

. Chứng minh 
[image: image453.wmf]QAQB

=

.
Lời giải
[image: image454.emf]d

Q

A B

I


Ta có  điểm 
[image: image455.wmf]Q

 thuộc đường trung trực 
[image: image456.wmf]d

 của đoạn 
[image: image457.wmf]AB

 nên 
[image: image458.wmf]QAQB

=

(tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng).
Câu 13: 
Cho hình vẽ sau. Chứng minh rằng:
[image: image459.emf]M

C

B

A


a) Điểm
[image: image460.wmf]A

 thuộc đường trung trực của
[image: image461.wmf]BC

.

b)
[image: image462.wmf]AM

 là đường trung trực của
[image: image463.wmf]BC

.

Lời giải
a) Ta có 
[image: image464.wmf]ABBC

=

 nên điểm 
[image: image465.wmf]A

 thuộc đường trung trực của
[image: image466.wmf]BC

 (tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng).
b) Ta có 
[image: image467.wmf]MBMC

=

 nên điểm 
[image: image468.wmf]M

 thuộc đường trung trực của
[image: image469.wmf]BC

 (tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng).

Mà điểm 
[image: image470.wmf]A

 thuộc đường trung trực của
[image: image471.wmf]BC

(câu a)

Nên 
[image: image472.wmf]AM

 là đường trung trực của
[image: image473.wmf]BC

.
Câu 14: 
Cho hình vẽ sau. Biết tam giác 
[image: image474.wmf]MCD

cân tại
[image: image475.wmf]M

, tam giác 
[image: image476.wmf]NCD

 cân tại 
[image: image477.wmf]N

. Chứng minh rằng:
a) Điểm 
[image: image478.wmf]M

thuộc đường trung trực của 
[image: image479.wmf]CD

.

b) 
[image: image480.wmf]MN

 là đường trungtrực của 
[image: image481.wmf]CD

.

[image: image482.emf]N

D
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M


Lời giải
a) Ta có tam giác 
[image: image483.wmf]MCD

 cân tại 
[image: image484.wmf]M

 nên 
[image: image485.wmf]MCMD

=

 

Do đó điểm 
[image: image486.wmf]M

 thuộc đường trung trực của
[image: image487.wmf]CD

 (tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng).
b) Ta có tam giác 
[image: image488.wmf]NCD

 cân tại 
[image: image489.wmf]N

 nên 
[image: image490.wmf]NCND

=

 

Do đó điểm 
[image: image491.wmf]N

 thuộc đường trung trực của 
[image: image492.wmf]CD

 (tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng).
Mà điểm 
[image: image493.wmf]M

 thuộc đường trung trực của 
[image: image494.wmf]CD

 (câu a)

Nên 
[image: image495.wmf]MN

 là đường trungtrực của 
[image: image496.wmf]CD

.
Câu 15:  
Đường thẳng 
[image: image497.wmf]d

 là trung trực của 
[image: image498.wmf]AB

 và cắt 
[image: image499.wmf]AB

 tại 
[image: image500.wmf]C

. Hỏi độ dài của đoạn thẳng
[image: image501.wmf]AC

 bằng bao nhiêu nếu 
[image: image502.wmf]8

ABcm

=

?

Lời giải
Ta có đường thẳng 
[image: image503.wmf]d

 là trung trực của 
[image: image504.wmf]AB

 và cắt 
[image: image505.wmf]AB

 tại 
[image: image506.wmf]C

 nên 
[image: image507.wmf]C

 là trung điểm của đoạn thẳng 
[image: image508.wmf]AB

.
Do đó 
[image: image509.wmf]4cm
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